	 SỞ Y TẾ QUẢNG NINH
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH

________________________
Số: 4268/TB-BVT
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Quảng Ninh, ngày 23 tháng 12 năm 2022

	V/v đề nghị thẩm định giá cung cấp dịch vụ vệ sinh
	


Kính gửi: Qúy Công ty
1. Tên đơn vị đề nghị thẩm định giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh

- Địa chỉ: Phố Tuệ Tĩnh, phường Bạch Đằng, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

- Điện thoại: 0203.3825489 / 0203.3821360

- Fax: 0203.3625256

- Mã số thuế: 5700391598

2. Danh mục đề nghị thẩm Định giá:

Cung cấp dịch vụ vệ sinh năm 2023 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh (Phụ lục chi tiết kèm theo).
3. Mục đích thẩm định giá: Đấu thầu theo quy định hiện hành của Pháp luật.

4. Thời điểm thẩm định giá: Qúy I năm 2023
5. Kính mong các đơn vị quan tâm có đủ chức năng thẩm định giá, đủ năng lực kinh nghiệm thẩm định giá báo giá dịch vụ thẩm định giá bản cứng và bản mềm về Bệnh viện trước 16h00 ngày 28/12/2022
+ Địa chỉ nhận bản cứng: Tổ nghiệp vụ Đấu thầu, phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh; Địa chỉ: Phố Tuệ Tĩnh, Phường Bạch Đằng, Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh; SĐT: 033 3628 005.
+ Địa chỉ nhận bản mềm: muasamhanghoabvtqn@gmail.com
Bệnh viện xin trân trọng Thông báo.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TT&HCQT (đăng tải lên CTTĐT);

- Lưu: VT, KHTH.
	
	GIÁM ĐỐC

Nguyễn Bá Việt


PHỤ LỤC 
(Kèm theo đề nghị thẩm định giá số 4268/TB-BVT ngày 23/12/2022)
	STT
	 Danh mục dịch vụ
	Đơn vị
	Khối lượng

	I Cơ sở 1. Địa chỉ: Phố Tuệ Tĩnh, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

	1
	Chi phí làm sạch khu vực 1
	m2
	33.854

	2
	Chi phí làm sạch khu vực 2
	m2
	15.606

	3
	Chi phí làm sạch khu vực 3
	m2
	9.500

	4
	Thu gom và xử lý đồ vải
	Người/tháng
	4

	II. Cơ sở 2. Địa chỉ: Số 643, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

	1
	Chi phí làm sạch khu vực 1
	m2
	432

	2
	Chi phí làm sạch khu vực 2
	m2
	331


I. Yêu cầu

1.1 Khu vực 1: Buồng phòng khu nhà điều hành, phòng khám, cấp cứu, xét nghiệm, phòng mổ, phòng chiếu chụp, phòng Trưởng khoa, bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên, phòng họp giao ban, trực, hành chính, buồng bệnh, nhà vệ sinh, phòng tắm.

- Làm sạch: Sàn, tường, trần, vách kính, cửa kính, cửa ra vào, cửa sổ; Mặt ngoài tủ tài liệu, mặt ngoài trang thiết bị văn phòng; Bàn, ghế; Đèn, quạt; Nhà vệ sinh.

· Đánh sàn định kỳ.

1.2 Khu vực 2: Sảnh, sảnh chờ, hành lang công cộng; cầu thang bộ, thang máy, cầu nối giữa các tòa nhà trong Bệnh viện, ban công.

- Làm sạch: Hành lang công cộng, ban công; Sàn, trần, tường, đèn, thang bộ, thang máy, cửa, kính; Phía ngoài hộp đựng bình chữa cháy; Biển báo biển chỉ dẫn khu vực công cộng phía trong tòa nhà.

· Đánh sàn định kỳ.

1.3 Khu vực 3: Toàn bộ khu vực ngoại cảnh thuộc khuôn viên Bệnh viện (phía ngoài cổng số 1, cổng số 2, cổng nhà xe nhân viên trong phạm vi 5m) đường dẫn đến, tiếp nối giữa các tòa nhà, sân vườn, vỉa hè...

1.4 Thu gom rác thải: Sau khi làm sạch các khu vực phải thu gom rác thải về nơi quy định.

2. Kế hoạch thực hiện

	STT
	Khu vực thực hiện
	Kế hoạch triển khai tối thiểu
	Ghi chú

	
	
	Ngày
	Tuần
	Định kỳ
	

	Khu vực sàn, sảnh chờ và hành lang công cộng

	1
	- Làm sạch sàn hành lang công cộng 
	2 lần / ngày
	
	
	Duy trì khu vực luôn sạch trong ngày

	
	- Làm sạch cửa kính, khung nhôm kính (Vị trí làm sạch cửa có ban công – cao dưới 4m)
	
	1 lần / tuần
	
	

	
	- Quét mạng nhện trần, tường, đèn.
	
	
	01lần/tháng
	

	
	- Làm sạch phía ngoài hộp đựng bình chữa cháy.
	
	1 lần / tuần
	
	

	
	- Làm sạch biển báo, biển chỉ dẫn khu vực công cộng phía trong toà nhà (cao dưới 4m)
	
	1 lần / tuần
	
	

	
	- Thu gom rác thải về nơi quy định của bệnh viện
	2 lần / ngày
	
	
	


	
	· Tổng vệ sinh

· Đánh sàn định kỳ
	
	
	01lần/tháng
	

	Khu vực phòng trưởng khoa, phòng bác sỹ, điều dưỡng, phòng họp giao ban, phòng chức năng nhà Điều Hành

	2
	- Làm sạch sàn
	2 lần / ngày
	
	
	Duy trì khu vực luôn sạch trong ngày

	
	- Làm sạch mặt ngoài tủ file tài liệu.
	
	1 lần / tuần
	
	

	
	- Làm sạch trần, tường, đèn
	
	
	01lần/tháng
	

	
	- Làm sạch bàn ghế làm việc, trang thiết bị (trừ các thiết bị chuyên dụng)
	1 lần / ngày
	
	
	

	
	- Quét mạng nhện trần, tường, đèn
	
	1 lần / tuần
	
	

	
	- Làm sạch vách kính, cửa kính (cao dưới 4m)
	
	1 lần / tuần
	
	

	Khu vực buồng bệnh

	3
	- Làm sạch sàn 
	2 lần / ngày
	
	
	Duy trì khu vực luôn sạch trong ngày

	
	- Làm sạch nhà vệ sinh (nếu có)
	4 lần / ngày
	
	
	

	
	- Quét mạng nhện trần, tường, đèn
	
	
	01lần/tháng
	

	
	- Làm sạch mặt ngoài tủ đựng đồ của bệnh nhân
	
	1 lần / tuần
	
	

	
	- Làm sạch, tẩy các vết bẩn bám trên tường ốp gạch đá men
	
	
	01lần/tháng
	

	
	- Làm sạch cửa sổ, cửa ra vào (riêng tay nắm cửa vệ sinh 2 lần / ngày)
	
	1 lần / tuần
	
	

	
	- Làm sạch giường bệnh
	1 lần/ ngày và khi cần
	
	
	

	
	- Thu gom rác thải về nơi quy định của bệnh viện 
	2 lần / ngày, khi cần
	
	
	

	Khu vực cầu thang bộ, thang máy

	4


	- Làm sạch toàn bộ mặt bậc 
	1 lần/ ngày khi cần
	
	
	Kiểm tra và duy trì khu vực luôn sạch trong ngày

	
	- Làm sạch buồng thang máy
	1 lần/ ngày
	
	
	

	
	- Làm sạch tay vịn Inox
	1 lần/ ngày
	
	
	

	
	- Quét mạng nhện trần, đèn gầm cầu thang   
	
	
	01lần/tháng
	

	Khu vực Vệ sinh và phòng tắm

	5
	- Sàn, tường, trần, đèn, bồn cầu, bồn tiểu, lavabo
	1 lần/ ngày
	
	
	- Duy trì khu vực luôn sạch trong ngày.

- Giấy vệ sinh và xà phòng rửa, tay do Bệnh viện cung cấp

	
	- Làm sạch, khử mùi
	2 lần / ngày
	
	
	

	
	- Thay viên khử mùi tiểu nam
	
	1 lần / tuần
	
	

	
	- Cửa ra vào, cửa sổ, cửa chớp
	
	1 lần / tuần
	
	

	
	- Thay túi nylon và đổ rác
	2 lần / ngày
	
	
	

	Khu vực thu gom rác

	6
	- Tất cả các rác thải được thu gọn về nơi quy định của Bệnh viện
	2 lần / ngày
	
	
	- Túi nilon đựng rác do Bệnh viện cung cấp

- Duy trì luôn sạch

	
	- Làm sạch các thùng đựng rác 
	2 lần / ngày
	
	
	

	
	- Thu gọn các trang thiết bị làm sạch sau khi hoàn thành công việc
	2 lần / ngày
	
	
	

	
	- Kiểm tra lại toàn bộ vị trí làm sạch
	2 lần / ngày
	
	
	

	Khu vực ngoại cảnh: Toàn bộ khu vực ngoại cảnh thuộc khuôn viên Bệnh viện (phía ngoài cổng số 1, cổng số 2, cổng nhà xe nhân viên trong phạm vi 5m, đường dẫn đến, tiếp nối giữa các tòa nhà, sân vườn, vỉa hè, mái hiên các tòa nhà)
	01 lần/ ngày
Riêng đối với mái hiên các tòa nhà 01 lần/tháng
	
	
	Duy trì luôn sạch

	Thu gom và xử lý đồ vải: Thu gom đồ vải từ các khoa của bệnh viện và xử lý tại khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn. 
	8 giờ /ngày
	06 ngày /tuần
	
	04 người


II. Yêu cầu về quy trình, quy định vệ sinh bệnh viện
1. Quy định chung

- Mang đầy đủ phương tiện phòng hộ cá nhân: khẩu trang, găng tay, mũ, áo choàng, ủng ….

- Nhân viên làm vệ sinh tại bệnh viện phải đeo biển hiệu ghi đầy đủ thông tin cá nhân do công ty cấp.

- Tuân thủ đầy đủ các quy trình, quy định về chế độ vệ sinh bệnh viện theo quy đúng quy định.

- Sử dụng dụng cụ vệ sinh riêng cho từng khu vực theo quy định của Hội đồng kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện

- Nghiêm cấm các việc làm sau đây: phun, dội nước trong các buồng bệnh, buồng thủ thuật, buồng có trang thiết bị, hành lang trừ sân và các sảnh, hành lang thuộc tầng 1 …..

- Nhân viên vệ sinh có trách nhiệm bảo quản giữ gìn các dụng cụ, phương tiện do bệnh viện trang bị gồm: xe thu gom rác, thùng đựng rác, túi đựng rác …

- Nghiêm cấm tháo dỡ cậy phá các nắp ga trong buồng vệ sinh và kỹ thuật

- Không được phép ra vào các khu vực cấm của bệnh viện quy định như: buồng cộng hưởng từ, phòng mổ tim hở, phòng can thiệp mạch nếu không được phép.

- Không được tự ý di chuyển các trang thiết bị trong các buồng bệnh, buồng thủ thuật nếu không được phép

2. Quy định vệ sinh từng khu vực theo màu sắc:
       [image: image1.emf] Màu đỏ: vùng nguy cơ lây nhiễm cao khu vực cách ly, buồng cấp cứu, nhà vệ sinh, phòng xử lý dụng cụ bẩn, nhà chứa chất thải,…

       [image: image2.emf] Màu vàng: vùng nguy cơ lây nhiễm trung bình phòng khám bệnh, phòng bệnh nhân nằm, phòng thủ thuật.

       [image: image3.emf] Màu xanh: vùng nguy cơ lây nhiễm thấp phòng hành chính, sảnh  tiếp đón người bệnh, cầu thang…..

  Màu trắng: Đối với những khu vực đảm bảo vô khuẩn. Buồng phẫu thuật khoa Phẫu thuật gấy mê hồi sức .

3. Phân vùng vệ sinh

	Vùng sạch 
	Không liên quan đến khám chữa bệnh
	Ít nguy cơ 

	Vùng kém sạch
	Trực tiếp liên quan đến khám chữa bệnh
	Nguy cơ trung bình

	Vùng nhiễm khuẩn
	Nơi tập hợp đồ đã sử dụng, phế thải
	Nguy cơ cao


4. Nội dung vệ sinh

4.1 Các quy định vệ sinh bề mặt môi trường chăm sóc người bệnh
a. Quy định chung

Có kế hoạch, lịch vệ sinh cụ thể cho từng vùng trình phòng Điều Dưỡng Bệnh viện kiếm tra phê duyệt:

- Công việc cần thực hiện

- Các loại phương tiện  

- Dung dịch khử khuẩn thích hợp

- Tên nhân viên chịu trách nhiệm

 
b. Lịch vệ sinh:

- Lau sàn nhà 2 lần/ngày và khi cần

- Đánh cọ bồn rửa 2 lần/ngày và khi cần

- Đánh cọ buồng tắm, nhà vệ sinh 4 lần/ngày và khi cần

- Lau cửa kính, cửa chớp, cửa ra vào, đèn, quạt 1 lần/tuần và khi cần

- Quét mạng nhện, làm sạch chân tường 1 lần/tuần và khi cần

- Vệ sinh khử khuẩn giường và khu vực người bệnh nằm ngay sau khi người bệnh tử vong và giữa hai người bệnh khác nhau.

- Vệ sinh bề mặt các thiết bị, phương tiện chăm sóc người bệnh 1 lần/ngày và khi cần  

- Các dụng cụ cần thiết

- Vệ sinh nhà chứa rác 1 lần/ ngày

c. Thông thường:

- Xe đẩy có 2 hoặc 3 xô 

- Chổi, xẻng, túi đựng rác

- Cây lau nhà đa năng (phải thay đầu lau sau khi kết thúc từng phòng, từng khu vực theo quy định)

- Dầu xả tẩy mùi hôi

- Khăn lau dùng 1 lần, thấm hút tốt

- Bột chà hoặc dung dịch chà trắng men

- Bàn chải cọ chân tường nhà

- Bàn chải cọ nhà vệ sinh

- Các phương tiện bảo hộ cá nhân

d. Phương pháp mới có sử dụng giẻ/tải lau:

- Xe đẩy có 2, hoặc 3 xô theo quy định tùy từng khu vực, thùng đựng giẻ bẩn, thùng đựng giẻ sạch

- Thực hiện: 

+ Nhúng giẻ sạch vào các xô theo thứ tự ( tùy theo tùng khu vực )

+ Lau trong diện tích khoảng 10m2

+ Bỏ giẻ bẩn vào thùng đựng giẻ bẩn

+ Lấy giẻ sạch và lau tiếp, theo quy trình quy định

4.2 Quy trình vệ sinh phòng bệnh
- Bước 1: Mang trang phục bảo hộ cá nhân và chuẩn bị đủ phương tiện

- Bước 2: Thu dọn đồ đạc trong phòng bệnh

- Bước 3: Quét và hót rác, chú ý các góc giường, tủ

- Bước 4: Lau ẩm

* Khu vực ít lây nhiễm: 1) xà phòng; 2) nước sạch

* Khu vực nguy cơ lây nhiễm trung bình: 1) xà phòng; 2) nước sạch; 3) khử khuẩn

* Khu vực nguy hiểm:   1) khử khuẩn; 2) xà phòng; 3) nước sạch

- Bước 5: Tháo khăn lau bỏ vào túi chuyển về nơi quy định và giặt sạch, để đúng quy định.

- Bước 6: Đưa dụng cụ ra khỏi phòng, thu dọn

- Bước 7: Tháo găng tay và rửa tay

4.3 Cách lau sàn

- Dùng khăn khô, sạch, dùng một lần cho mỗi lần lau. Không dùng khăn ẩm, treo sẵn trên cây.

- Khăn lau vùng này không mang sang vùng khác

- Chia đôi mặt sàn nhà khi lau nền, đặt biển báo để giành 1/2 lối đi.

- Lau theo đường zíc zắc, đường sau không đè lên đường trước, không để sót, không lau lại, thay khăn khi kết thúc lau mỗi phòng.

- Không dùng chổi quét trong những khu vực nguy cơ cao như phòng mổ, phòng hồi sức tích cực, phòng người bệnh suy giảm miễn dịch; chỉ dùng máy hút ẩm.

4.4 Vệ sinh đồ đạc trong phòng bệnh

- Lau sạch bụi bằng khăn ẩm (với người bệnh lây nhiễm, dùng khăn ẩm có dung dịch khử khuẩn)

- Lau cọ bằng nước xà phòng

- Lau lại bằng nước sạch 

- Lau khô bằng khăn sạch

- Tháo găng, rửa tay.

5. Hướng dẫn vệ sinh phòng mổ (PM), phòng thủ thuật, phòng đẻ, phòng dưỡng nhi

- Làm sạch và lau khử khuẩn sàn nhà, bàn mổ bằng dung dịch khử khuẩn bề mặt:

        + Trước mỗi ngày 

+  Sau mỗi ca phẫu thuật 

+  Cuối mỗi ngày.

- Loại bỏ và lau khử khuẩn vết/ đám máu ngay mỗi khi phát sinh theo đúng quy định.

- Vệ sinh phòng mổ có dụng cụ vệ sinh riêng, Không dùng chổi quét trong PM, sử dụng máy hút bụi

- Khi có dính máu, dịch tiết: khử khuẩn ngay theo quy trình vệ sinh bề mặt có máu, dịch tiết.

- Không mặc đồng phục, mang dép PM ra khỏi khu vực PM.

- Vận chuyển rác thải phải đi theo một chiều.

- Cọ rửa lavabo, nhà tắm, bồn rửa tay ngày 2 lần hoặc khi cần.

- Cần lau khô ngay sàn nhà nơi phẫu thuật viên rửa tay.

Cuối ngày:

+ Cọ rửa dép với nước xà bông, xả sạch, lau khô, xếp vào nơi qui định.

+ Lau và làm vệ sinh tủ để đồng phục (màu xanh)

- Vệ sinh sau ca mổ

+ Bên trong phòng mổ

- Thu dọn (để riêng từng túi): rác, y tế, áo mổ, khăn trải… Đưa ra ngoài

- Đổ rửa sạch các bình hút, thùng rác.

- Lau bằng dung dịch sát khuẩn bàn mổ, xe để dụng cụ, đèn mổ, ghế, máy đốt, máy hút, máy gây mê. Lau với dung dịch khử khuẩn, sau đó lau khô lại bằng khăn sạch

- Lau nền nhà bằng dung dịch khử khuẩn.

- Sắp xếp ngăn nắp dụng cụ theo nơi qui định.

- Tiếp tục ca mổ sau (nếu có) hay khóa cửa phòng mổ nếu không sử dụng.

- Cọ rửa nơi rửa tay phẫu thuật.

- Cọ rửa lavabo sạch sẽ bằng hoá chất khử khuẩn.



6. Quy trình vệ sinh sàn nhà hành lang, cầu thang (Vệ sinh 2 lần/ngày - Khi cần)

	STT
	NỘI DUNG

	
	

	1
	Mang trang phục bảo hộ cá nhân, găng tay vệ sinh và chuẩn bị đủ phương tiện.

	2
	Đẩy xe vệ sinh ra buồng bệnh 

	3
	Chào bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, đồng thời giải thích cho họ hiểu công việc mình sắp làm để họ phối hợp (mời người nhà bệnh nhân ra ngoài...)

	4
	Thu dọn đồ đạc nơi định lau

	5
	Lau ẩm sạch bụi và hót rác, chú ý các góc ở dưới gầm giường, bàn.

	6
	Nhúng tải sạch vào nước xà phòng, lau sàn khu vực đã định (đưa tải theo một chiều lùi lại, không nhấc tải lên để tránh sót), tẩy rửa các chất bẩn trên sàn nhà

	7
	Dùng bàn chải và bột cọ rửa đánh cọ sạch các góc nhà, chân tường.

	8
	Giặt lại tải hoặc thay tải sạch khác

	9
	Lau sạch nước xà phòng

	10
	Lau hết diện tích cần lau bằng nước xà phòng và nước sạch

	11
	Nhúng tải sạch vào dung dịch có chất khử khuẩn, lau lại lần cuối ở những phòng cần thiết. (Phòng có nguy cơ lây nhiễm)

	12
	Tháo khăn lau bỏ vào túi chuyển đến nơi sử lý.

	13
	Đổ nước bẩn, cọ sạch xô, giặt lại tải hoạc thay tải sạch, thay nước sạch để lau phòng khác.

	14
	Tháo găng tay và rửa tay sau khi kết thúc công việc vệ sinh,



7. Quy trình vệ sinh phòng tắm, bồn rửa tay, phòng vệ sinh (Vệ sinh 2 lần/ngày - Khi cần)

	
STT
	NỘI DUNG

	1
	Mang phương tiện phòng hộ, găng tay vệ sinh và chuẩn bị dụng cụ.

	2
	Đưa xe đủ phương tiện đến nơi làm vệ sinh

	3
	Dọn hết rác bẩn cho vào túi rác 

	4
	Lau tường, Lau hệ thống vòi nước bằng dung dịch sát khuẩn hoặc xà phòng

	5
	Tưới dung dịch khử khuẩn lên bồn rửa tay sàn nhà vệ sinh, bề mặt bệ vệ sinh và để trong vòng 10 phút.

	6
	Cọ rửa sạch vết bẩn và lau khô sàn nhà bằng nước sạch

	7
	Thu dọn dụng cụ

	8
	Thay và giặt tải đúng qui định

	9
	Cọ rửa xô và thay nước vệ sinh khi chuyển nơi làm vệ sinh khác

	10
	Tháo găng và rửa tay sau khi kết thúc công việc vệ sinh.



8. Quy trình vệ sinh bề mặt có máu, dịch cơ thể

	
STT
	NỘI DUNG

	1
	Mang trang phục phòng hộ: găng tay, khẩu trang, ủng, kính bảo hộ (nếu cần) và chuẩn bị dụng cụ.

	2
	Pha dung dịch khử khuẩn.

	3
	Tưới dung dịch khử khuẩn để ít nhất trong vòng 2 phút.

	4
	Lấy giẻ hoặc giấy thấm để thấm máu và dịch trên bề mặt sàn nhà hoặc đồ vật và cho vào túi rác y tế màu vàng.

	5
	Lau bằng khăn ướt có xà phòng hoặc chất diệt khuẩn nơi có máu hoặc dịch đổ.

	6
	Giặt sạch tải hoặc thay tải sạch khác

	7
	Lau lại bằng nước sạch hết xà phòng

	8
	Lau khô sàn nhà.

	9
	Thu dọn dụng cụ vệ sinh, làm sạch và để đúng nơi quy định

	10
	Tải lau sau khi làm vệ sinh phải giặt, phơi khô.

	11
	Tháo găng và rửa tay sau khi kết thúc công việc vệ sinh.




9. Quy trình vệ sinh giường, bàn, đệm, ghế (Vệ sinh 1 lần/ngày - Khi cần)

	STT
	NỘI DUNG

	1
	Mang trang phục bảo hộ cá nhân, găng tay vệ sinh và chuẩn bị đủ phương tiện.

	2
	Đẩy xe vệ sinh ra buồng bệnh 

	3
	Chào bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, đồng thời giải thích cho họ hiểu công việc mình sắp làm để họ phối hợp (mời người nhà bệnh nhân ra ngoài...)

	4
	Thu dọn đồ nơi định lau

	5
	Lau sạch bụi bằng khăn ẩm.

	6
	Lau cọ bằng nước xà phòng 

	7
	Lau lại bằng nước sạch và dùng khăn sạch để lau khô.

	8
	Tháo găng, rửa tay.

	2. Với bệnh nhân lây nhiễm

	1
	Bước 1 – Bước 4 (như trên )

	2
	Lau sạch bụi bằng khăn ẩm có dung dịch khử khuẩn.

	3
	Lau lại bằng xà phòng nước.

	4
	Lau lại bằng nước.

	5
	Dùng khăn sạch lau khô.

	6
	Khi bệnh nhân ra viện cần phơi đệm dưới nắng trong thời gian ít nhất 1 giờ.

	7
	Tháo găng, rửa tay.




10. Quy trình vệ sinh trần nhà, tường, cửa (Vệ sinh 1 tuần/lần – khi cần)

	STT
	NỘI DUNG

	1
	Mang trang phục bảo hộ cá nhân, găng tay vệ sinh và chuẩn bị đủ phương tiện.

	2
	Chào bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, đồng thời giải thích cho họ hiểu công việc mình sắp làm để họ phối hợp 

	3
	Đưa bệnh nhân ra khỏi phòng, cho các vật dụng trên bàn con vào tủ đầu giường hoặc che đậy lại, tránh bụi, tắt quạt.

	4
	Quét nhẹ nhàng, cẩn thận trần nhà và tường từ trên xuống loại bỏ bụi và màng nhện, chú ý tránh bụi rơi vào mắt.

	5
	Lau cửa kính, lau tường men, các dụng cụ như quạt trần, đèn.. bằng nước xà bông hoặc dung dịch khử khuẩn, sau đó lau lại bằng nước sạch và lau khô

	6
	Dùng bàn chải và xà phòng cọ rửa sạch sẽ và lau các vết bẩn trên tường sau đó lau lại bằng nước sạch.

	7
	Lau sàn nhà theo quy định.

	8
	Thu dọn dụng cụ.

	9
	Tháo găng và rửa tay.




11. Quy trình vệ sinh sàn nhà, hành lang, cầu thang khu vực lây nhiễm
	STT
	NỘI DUNG

	1
	Vệ sinh ngày 4 lần và khi cần

	2
	Mang trang phục bảo hộ cá nhân và chuẩn bị đủ phương tiện.

	3
	Thu dọn đồ đạc trong phòng bệnh gọn gàng.

	4
	Lau ẩm sạch bụi và hót rác chú ý các góc ở dưới gầm giường, bàn.

	5
	Lau lần 1 với dung dịch khử khuẩn.

	6
	Lau lần 2 với nước xà phòng.

	7
	Lau lần 3 với nước sạch.

	8
	Tháo khăn lau bỏ vào túi chuyển đến nơi xử lý.

	9
	Đưa dụng cụ ra khỏi phòng, thu dọn.

	10
	Tháo găng tay và rửa tay.




12. Quy trình vệ sinh buồng phẫu thuật  trước khi bắt đầu một ngày làm việc

	Bước 1 
	VST, mang PTPHCN theo quy định. 

	Bước 2 
	Chuẩn bị phương tiện vệ sinh, pha dung dịch vệ sinh bề mặt và dung dịch khử khuẩn môi trường theo nồng độ và tỷ lệ hướng dẫn của nhà sản xuất. 

	Bước 3 
	Đặt biển báo “Sàn ướt” ở cửa ra vào. 

	Bước 4 
	Vệ sinh bề mặt máy móc: Sử dụng khăn lau khô, sạch, thấm dung dịch khử khuẩn môi trường để lau bề mặt môi trường buồng phẫu thuật khi nhìn thấy vết bẩn hoặc bụi trên tường, đèn mổ hoặc đèn thủ thuật, các bề mặt máy móc, đồ nội thất trong phòng. 

	Bước 5 
	Vệ sinh bề mặt sàn khu phẫu thuật: Sử dụng tải lau khô, sạch, thấm dung dịch khử khuẩn để lau nền. Kỹ thuật lau sàn: chia đôi sàn, lau theo đường zích zắc, đường lau sau không trùng với đường lau trước. Thay tải lau cho mỗi diện tích sàn khoảng 10m2. 

	Bước 6 
	Dọn dẹp dụng cụ vệ sinh, để gọn đồ dùng. Tháo găng tay, bỏ vào thùng chứa chất thải y tế lây nhiễm và rửa tay. 




13. quy trình vệ sinh buồng phẫu thuật giữa hai ca phẫu thuật

	Bước 1 
	VST, mang PTPHCN theo quy định. 

	Bước 2 
	Chuẩn bị phương tiện vệ sinh, pha dung dịch vệ sinh bề mặt và dung dịch khử khuẩn môi trường theo nồng độ hướng dẫn của nhà sản xuất. 

	Bước 3 
	Đặt biển báo “Sàn ướt” ở cửa ra vào. 

	Bước 4 
	Xử lý vết máu, dịch vấy đổ bằng khăn giấy thấm khô sau đó đổ dung dịch khử khuẩn có nồng độ khuyến cáo, phủ khăn thấm dung dịch khử khuẩn theo nồng độ trên giữ trong ít nhất vòng 10 phút trước khi tiếp tục làm vệ sinh theo quy trình. 

	Bước 5 
	Gom toàn bộ đồ vải bẩn cho vào túi đựng đồ vải, không để đồ vải bẩn lẫn với đồ vải lây nhiễm. 

Thu, gom chất thải nổi trên sàn buồng phẫu thuật bằng cây lau ẩm vào túi hoặc thùng chất thải y tế. 

	Bước 6 
	Đổ dịch, làm sạch bên trong và bên ngoài bình hút bằng dung dịch khử khuẩn hoặc thay bình hút mới. Thay găng tay mới nếu tiếp tục nhiệm vụ. 

	Bưóc 7 
	Vệ sinh bề mặt máy móc trang thiết bị bằng sử dụng khăn lau có màu sắc theo quy định. Xịt hoặc thấm hóa chất khử khuẩn vào khăn lau. Lau bề mặt theo nguyên tắc từ cao xuống thấp và từ sạch đến bẩn. Vệ sinh mặt dưới đèn mổ, đèn thủ thuật, các bề mặt máy móc trang thiết bị xung quanh bàn phẫu thuật. Tiếp theo là vệ sinh bàn mổ và trang thiết bị trong buồng phẫu thuật. Lưu ý thay khăn và thấm dung dịch khử khuẩn sau mỗi thao tác vệ sinh cho từng thiết bị. 

	Bước 8 
	Đẩy máy móc, trang thiết bị đã được vệ sinh bề mặt sang hai bên để khoảng trống ở giữa cho vệ sinh sàn buồng phẫu thuật. 

	Bước 9 
	Vệ sinh bề tường, sàn buồng phẫu thuật: Sử dụng tải lau, móp lau có màu sắc theo quy định. Vệ sinh bề mặt sàn ít nhất 2 lần. Lần 1: Lau bằng dung dịch làm sạch trung tính. Lần 2: Lau lại bằng dung dịch khử khuẩn. 

Kỹ thuật lau: Lau vùng xung quanh bàn mổ với bán kính khoảng 1,3 m (lau rộng hơn nếu máu và dịch tiết bắn xa hơn), bao gồm cả tường. Lau theo đường zíc zắc, đường lau sau kế tiếp đường lau trước. Lau lần lượt từ trong ra ngoài. Thay tải/móp lau cho mỗi diện tích sàn khoảng 10 m2. 

	Bước 10 
	Sắp xếp lại bàn mổ, máy, dụng cụ trong phòng ngăn nắp, gọn gàng 

	Bước 11 
	Dùng túi nilon mới lót thùng đựng chất thải 

	Bước 12 
	Tháo găng tay bỏ vào túi/thùng chất thải y tế theo qui định, rửa tay và làm khô tay. 


14. quy trình vệ sinh buồng phẫu thuật khi kết thúc các cuộc phẫu thuật trong ngày

	Bước 1 
	VST, mang PTPHCN theo quy định. 

	Bước 2 

	Chuẩn bị phương tiện vệ sinh, pha dung dịch vệ sinh bề mặt và dung dịch khử khuẩn môi trường theo nồng độ hướng dẫn của nhà sản xuất. 

	Bước 3 
	Đặt biển báo “Sàn ướt” ở cửa ra vào 

	Bước 4 
	Xử lý vết máu, dịch vấy đổ bằng giấy thấm khô sau đó đổ dung dịch khử khuẩn với nồng độ được khuyến cáo vào nơi vừa thấm khô, phủ khăn thấm dung dịch khử khuẩn theo nồng độ trên và giữ trong ít nhất vòng 10 phút rồi mới tiếp tục quy trình làm sạch. 

	Bước 5 
	Thu, gom chất thải vương vãi trên sàn buồng phẫu thuật bằng cây lau ẩm vào túi/thùng chất thải y tế. Gom toàn bộ đồ vải bẩn cho vào túi đựng đồ vải, không để đồ vải bẩn lẫn với đồ vải lây nhiễm. 

	Bước 6 
	Đổ dịch, làm sạch bên trong và bên ngoài bình hút bằng dung dịch khử khuẩn hoặc thay bình hút mới. Bỏ găng cũ và đi găng tay mới nếu tiếp tục nhiệm vụ. 

	Bước 7 
	Vệ sinh bề mặt máy móc trang thiết bị bằng sử dụng khăn lau có màu sắc theo quy định. Xịt hoặc thấm hóa chất khử khuẩn vào khăn lau. Lau bề mặt theo nguyên tắc từ cao xuống thấp và từ trong ra ngoài. Vệ sinh đèn trần hoặc đèn thủ thuật, các bề mặt máy móc trang thiết bị trên cao, tiếp theo là vệ sinh bàn mổ và trang thiết bị trong buồng phẫu thuật. Lưu ý thay khăn và thấm dung dịch khử khuẩn sau mỗi thao tác vệ sinh cho từng thiết bị. 

	Bước 8 
	Đẩy máy móc, trang thiết bị đã được vệ sinh bề mặt sang một bên (trừ bàn mổ) để khoảng trống ở giữa cho vệ sinh sàn buồng phẫu thuật. 

	Bước 9 
	Vệ sinh bề mặt tường cao 2 m, sàn buồng phẫu thuật: Sử dụng tải lau, móp lau có màu sắc theo quy định. Vệ sinh bề mặt sàn ít nhất 2 lần. Lần 1: Lau bằng dung dịch làm sạch trung tính. Lần 2: Lau lại bằng dung dịch khử khuẩn. 

Kỹ thuật lau: Lau từ vùng góc cạnh tường vào sàn chân bàn mổ. Lau theo đường zíc zắc, đường lau sau kế tiếp đường lau trước. Lau lần lượt từ trong ra ngoài. Thay tải/ móp lau cho mỗi diện tích sàn khoảng 10 m2. 

	Bước 10 
	Sắp xếp lại bàn mổ, máy, dụng cụ trong phòng ngăn nắp, gọn gàng. 

	Bước 11 
	Dùng túi nilon mới lót thùng đựng chất thải. 

	Bước 12 
	Tháo bỏ găng tay bỏ vào túi/thùng chất thải, rửa tay và làm khô tay. 


15. Quy trình làm sạch nhà tắm, nhà vệ sinh trong khu phẫu thuật
	Bước 1
	Vệ sinh tay, mang PTPHCN theo quy định.

	Bước 2
	Chuẩn bị phương tiện vệ sinh, pha dung dịch vệ sinh bề mặt và dung dịch khử khuẩn môi trường theo nồng độ hướng dẫn của nhà sản xuất.

	Bước 3
	Đặt biển báo “Sàn ướt” ở cửa ra vào

	Bước 4
	Thu, gom chất thải vào các túi/thùng chất thải y tế.

	Bước 5
	Lau sạch tay nắm, cánh, khung cửa, tường và công tắc đèn.

	Bước 6
	Loại bỏ tất cả những vết bẩn, hoen ố…ở tường, sàn.

	Bước 7
	Làm sạch tất cả các khung, máy, hộp đựng dung dịch hoặc xà phòng vệ sinh tay, hộp đựng khăn lau tay, các khung, dây, mắc áo, kệ.

	Bước 8
	Lau sạch gương, làm sạch bên trong và bên ngoài của bồn rửa, vòi nước.

Rửa sạch hệ thống thoát nước dưới bồn rửa, sử dụng hóa chất khử khuẩn ngâm trong thời gian đủ để hóa chất tiếp xúc làm sạch bồn rửa sau đó xối nước cho đến khi sạch và để khô.

	Bước 9
	Sử dụng hóa chất khử khuẩn và bàn chải chà, cọ cho sạch đất, chất bẩn trên các bề mặt bên trong của bồn tắm, vòi hoa sen, lan can, tường xung quanh, sau đó xịt nước rửa sạch và lau khô.

	Bước 10
	Cọ rửa sạch bô, bồn cầu của nhà vệ sinh bao gồm cả bên trong, bên ngoài, phía dưới của vành bồn cầu bằng dung dịch tẩy rửa hoặc khử khuẩn trong thời gian quy định của hóa chất làm sạch.

	Bước 11
	Thu gom chất thải trong thùng chất thải, thay tất cả túi đựng chất thải bằng túi chất thải sạch nếu bẩn.

	Bước 12
	Tháo găng tay, bỏ vào thùng chất thải y tế. Rửa tay và làm khô tay.

	Bước 13
	Bổ sung khăn giấy, giấy vệ sinh, túi đựng chất thải, xà phòng nếu cần.


16. Quy trình pha dung dịch
	Bước 1
	Vệ sinh tay

	Bước 2
	Mang PTPHCN: Mũ, găng tay, kính, khẩu trang, tạp dề

	Bước 3
	Chọn địa điểm pha thoáng khí. Đứng đầu gió (nếu có gió).

	Bước 4
	Lấy đủ nước sạch vào thùng, xô, chậu theo tỷ lệ định pha chế đúng theo hướng dẫn của bệnh viện.

	Bước 5
	Chế hóa chất vào nước sạch theo mục đích sử dụng và nồng độ hướng dẫn của bệnh viện.

	Bước 6
	Dùng que gỗ hoặc nhựa khuấy nước và hóa chất cho đến khi hóa chất được hòa tan trong nước.

	Bước 7
	Đậy nắp thùng, hoặc xô dung dịch hóa chất nếu chưa dùng ngay. Dùng dung dịch pha trong vòng 24 giờ.


17. Quy định thu gom vận chuyển rác thải:

- Thu gom vận chuyển rác thải 2 lần/ngày trong giờ hành chính hoặc khi cần về nơi quy định của Bệnh viện.

- Nghiêm cấm nhân viên làm vệ sinh tại bệnh viện không được thu gom quản lý và bán rác thải bệnh viện. 
III Yêu cầu về vật tư hóa chất tối thiểu:

1. Danh mục dụng cụ tối thiểu bảo đảm cho nhiệm vụ làm sạch:
	STT
	Dụng cụ
	Đơn vị tính
	Số lượng tối thiểu
	Tần suất sử dụng

	1
	Chổi chít
	Cái
	35
	Thường trực

	2
	Phất trần 
	Cái
	27
	Thường trực

	3
	Chổi sơn
	Cái
	36
	Thường trực

	4
	Găng tay cao su
	Đôi
	90
	Thường trực

	5
	Khăn thô
	Cái
	105
	Thường trực

	6
	Dũi sàn cứng
	Cái
	35
	Thường trực

	7
	Záp mút
	Cái
	66
	Thường trực

	8
	Phớt đỏ 16
	Cái
	13
	Thường trực

	9
	Đầu lau nội
	Cái
	70
	Thường trực

	10
	Bình xịt
	Cái
	40
	Thường trực

	11
	Cây cọ toilet
	Cái
	38
	Thường trực

	12
	Chổi nhựa
	Cái
	42
	Thường trực

	13
	Dao nội
	Cái
	51
	Thường trực

	14
	Bông trà kính
	Cái
	27
	Thường trực

	15
	Bàn chải cứng
	Cái
	32
	Thường trực

	16
	Gắp rác
	Cái
	45
	Thường trực

	17
	Gậy nhôm 1.5m 
	Cái
	60
	Thường trực

	18
	Gáo nhựa
	Cái
	35
	Thường trực

	19
	Gạt sàn 
	Cái
	51
	Thường trực

	20
	Xẻng nhựa
	Cái
	41
	Thường trực

	21
	Giỏ vắt 
	Cái
	56
	Thường trực

	22
	Xô nhựa xanh
	Cái
	40
	Thường trực

	23
	Làn siêu thị
	Cái
	35
	Thường trực

	24
	Thanh chữ T
	Cái
	35
	Thường trực

	25
	Ủng nhựa
	Đôi
	29
	Thường trực

	26
	Cây nối gạt kính 2.4 m
	Cái
	25
	Thường trực

	27
	Khung sắt 60.cm
	Cái
	55
	Thường trực

	28
	Gạt kính 35….cm
	Cái
	36
	Thường trực

	29
	Chổi lá dừa
	Cái
	26
	Thường trực

	30
	Thang nhôm
	Cái
	2
	Thường trực


2. Danh mục Hóa chất sử dụng trong công việc vệ sinh bệnh viện do Bên B cung cấp:

	STT
	Tên hóa chất
	Đơn vị
	Số lượng (tối thiểu/1 tháng)

	1
	Hóa chất lau sàn, khử mùi
	Lít
	135

	2
	Hóa chất lau kính 
	Lít
	28

	3
	Hóa chất bồn cầu
	Lít
	40

	4
	Chloramin B
	Kg
	15

	5
	Viên nén tẩy uế - khử khuẩn
	Viên
	50

	6
	Hóa chất khử khuẩn Javel
	Lít
	70
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